
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ ACB ONE

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

I. Biểu phí chung

Stt Loại phí Mức phí

1 Phí gia nhập (phí đăng ký sử dụng dịch vụ) Miễn phí đến hết 31/12/2024

2 Phí thường niên Miễn phí đến hết 31/12/2024

3 Phí cấp/gia hạn chứng thư điện tử
Theo mức phí của từng nhà cung cấp ở

từng thời điểm

4 Phí dịch vụ OTP SMS Theo phí SMS Banking

5
Phí đăng ký và sử dụng ACB SafeKey (cơ bản và nâng 

cao)
10.000 đồng/tháng/người dùng

Miễn phí đến hết 31/12/2024

6 Phí đăng ký thêm Phương thức xác thực (PTXT) 22.000 đồng/lần/PTXT

II. Biểu phí giao dịch

- Biểu phí áp dụng cho khách hàng cá nhân giao dịch qua:

■ Ứng dụng ACB ONE

■ Website ACB ONE tại https://online.acb.com.vn

Stt Loại phí Mức phí

1
Phí chuyển khoản trong hệ thống ACB (cùng tỉnh và 

khác tỉnh)
Miễn phí

2 Phí chuyển khoản ngoài hệ thống ACB
0.028%, tối thiểu 10.500 đồng/giao 

dịch, tối đa 800.000 đồng/giao dịch

https://online.acb.com.vn/


Stt Loại phí Mức phí

3 Phí chuyển tiền nhanh Napas 247

o Số tiền giao dịch  ≤  500.000 VND:

0.4%/số tiền giao dịch

o 500.000 VND < Số tiền giao dịch ≤

2.000.000  VND:  5.000  VND/  giao

dịch

o 2.000.000 VND < Số tiền giao dịch

< 500.000.000 VND: 0.025%/ số tiền

giao  dịch,  tối  thiểu  10.000 đồng/giao

dịch

4
Phí chuyển tiền từ tài khoản cho người nhận bằng
CMND/CCCD/Hộ chiếu trong hệ thống ACB.

Giảm 30% so với biểu phí dịch vụ

KHCN tại quầy

5
Phí chuyển tiền từ tài khoản cho người nhận bằng 

CMND/CCCD/Hộ chiếu ngoài hệ thống ACB.

0.028%,  tối  thiểu  10.500  đồng/giao

dịch, tối đa 800.000 đồng/giao dịch

6 Phí chuyển khoản theo danh sách
Giảm 30% so với biểu phí dịch vụ

KHCN tại quầy

7 Phí tiếp nhận thông tin giao dịch thanh toán quốc tế Miễn phí

8 Phí kiểm đếm Miễn phí

9 Phí tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước Theo biểu phí dịch vụ KHCN tại quầy

10 Phí xác nhận số dư Miễn phí

Lưu ý: Biểu phí mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ CN/PGD gần nhất hoặc Contact Center 24/7 (028) 
38247247 để được thông tin chi tiết.


